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ĐỀ THI LẦN 1

Câu 1: Dựa trên cơ sở đặc điểm từ vựng, ngữ pháp; anh/ chị hãy chứng minh rằng ngoại ngữ mà các anh/ chị đang theo học thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập, hoặc loại hình ngôn ngữ chắp dính. Cụ thể: 
· Chứng minh tiếng Trung thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập.

· Chứng minh tiếng Nhật, tiếng Hàn thuộc loại hình ngôn ngữ chắp dính. 

Yêu cầu: 
· Bài tiểu luận trình bày không được quá 5 trang A4. 

· Đảm bảo khi trích dẫn phải thể hiện rõ ràng, đầy đủ nguồn tham khảo. 

· Sinh viên học ngoại ngữ nào thì ghi rõ trong tiểu luận.
ĐÁP ÁN ĐỀ THI LẦN 1
Sinh viên trình bày được những kiến thức sau:
(1) Tiếng Trung thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập:
· Đặc điểm về từ: Từ không biến đổi hình thái. Hình thái của từ tự nó không chỉ ra mối quan hệ giữa các từ ở trong câu, không chỉ ra chức năng cú pháp của các từ. Qua hình thái, tất cả các từ dường như không có quan hệ với nhau, chúng thường đứng ở trong câu tương tự như đứng biệt lập một mình. Chính xuất phát từ đặc điểm này mà người ta gọi loại hình này là "đơn lập".
· Tính phân tiết: Trong loại hình ngôn ngữ này, các từ đơn tiết làm thành hạt nhân cơ bản của từ vựng.
· Quan hệ ngữ pháp và ý nghĩa ngữ pháp được thể hiện chủ yếu qua hư từ và trật tự từ. 

· Trật tự thành phần trong câu là S-V-O (Subject – Verb – Object).

· Sinh viên lấy ví dụ thích hợp.
(2) Tiếng Nhật, Hàn thuộc loại hình ngôn ngữ:
· Sử dụng rộng rãi các phụ tố để cấu tạo từ và biểu thị những mối quan hệ khác nhau. Nhưng, khác với các ngôn ngữ hoà kết, hình vị trong các ngôn ngữ chắp dính có tính độc lập lớn và mối liên hệ giữa các hình vị không chặt chẽ. Chính tố có thể hoạt động độc lập. 
· Mỗi phụ tố trong các ngôn ngữ chắp dính chỉ biểu thị một ý nghĩa ngữ pháp, ngược lại, mỗi ý nghĩa ngữ pháp chỉ được biểu thị bằng một phụ tố [quan hệ 1–1]. 
· Trật tự thành phần trong câu là S-O-V (Subject – Object – Verb). 
· Sinh viên lấy ví dụ thích hợp.
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